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Câu 1 (4 điểm).

Cho mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM) của hệ thống quản lý “Quản lý cửa hàng dược” như sau (ở đây đã đơn giản hóa không đúng với 100% thực trạng trong thực tế): 
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Trong đó chi tiết thuộc tính của các thực thể và mối kết hợp như sau:

· Hiệu thuốc (HIEUTHUOC): mã hiệu, tên hiệu thuốc, số đăng ký, địa chỉ, … Mỗi hiệu thuốc sẽ thuê một nhóm các dược sĩ chịu trách nhiệm việc giao thuốc cho bệnh nhân.
· Dược sỹ (DUOCSY): mã, tên, địa chỉ, … Mỗi dược sĩ có thể làm cùng lúc cho vài hiệu thuốc.
· Bác sỹ (BACSY): mã, tên, điện thoại, chuyên khoa, …

· Thuốc (THUOC): Mỗi thuốc có một tên, một mã số thuốc duy nhất, tên công ty sản xuất ra loại thuốc đó và giá thuốc.
· Bệnh nhân (BENHNHAN): mã, tên, địa chỉ, điện thoại, …

· Toa thuốc (TOATHUOC): Mã toa, tên phòng khám kê toa, ngày kê toa, trạng thái, …

· Chi tiết toa (CHITIETTOA): thông tin về liều lượng và cách dùng mỗi loại thuốc trong toa thuốc.

· Bán thuốc (BANTHUOC): cho biết thông tin dược sỹ thuộc hiệu thuốc nào đã bán thuốc cho bệnh nhân.
Yêu cầu: 

Áp dụng các qui tắc ánh xạ từ mô hình thực thể kết hợp (ERD) sang mô hình vật lý (PDM)

a. Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình vật lý, có xem xét đến khả năng mở rộng mô hình đối với những thuộc tính có miền giá trị rời rạc.

b. Mô tả đầy đủ các thuộc tính của các bảng (table) trong mô hình PDM.

c. Xác định khóa và khóa ngoại của các bảng (table) trong mô hình PDM.

d. Hãy tổ chức lại mô hình dữ liệu (thay đổi, bổ sung thuộc tính, thực thể,…) để giúp cho bộ phận quản lý có thể theo dõi tình trạng dược sỹ đang quản lý nhà thuốc nào, biết rằng mỗi dược sỹ chỉ quản lý (chịu trách nhiệm chính) một hiệu thuốc duy nhất.
Câu 2 (3 điểm). 

Thiết kế màn hình quản lý cấp phát thuốc (bán thuốc) cho bệnh nhân, màn hình cho phép nhân viên dược sỹ thực hiện thêm/xóa/sửa và tìm kiếm thông tin thuốc đã bán cho bệnh nhân.

a. Hình thức thể hiện của màn hình (vẽ hình).

b. Mô tả (bằng mã giả, vẽ sơ đồ hoạt động) chi tiết các nút xử lý có trong màn hình.
Câu 3 (3 điểm).
Xét hệ thống “quản lý cửa hàng dược” như mô tả trong phần cơ sở dữ liệu trên (câu 1), thiết kế màn hình quản lý xem báo cáo doanh thu bán thuốc theo các tiêu chí sau:

· Theo ngày lập phiếu, từ ngày....đến ngày......

· Theo tên thuốc (xem doanh thu theo từng thuốc hoặc tất cả các thuốc).

· Theo bác sĩ chỉ định (xem doanh thu của một bác sĩ hoặc của tất cả các bác sĩ).

· Theo dược sĩ lập phiếu (xem doanh thu của một dược sĩ hoặc của tất cả các dược sĩ).

a) Hình thức thể hiện của màn hình và báo cáo tương ứng (vẽ màn hình)
b) Mô tả chi tiết (bằng mã giả, vẽ sơ đồ khối hoặc sơ đồ hoạt động) các nút xử lý có trong màn hình báo cáo nói trên.

----- HẾT -----

Lưu ý: 

· Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu khi làm bài.
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	Không in phần này khi sao in đề thi

	Trưởng bộ môn duyệt

(kí và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên ra đề
(kí và ghi rõ họ tên)
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